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Tóm tắt:  

Mô hình I.O ở Việt Nam được dịch là mô hình cân đối liên ngành, mô hình này nhằm mục đích 

đo lường, phân tích sự tác động của một ngành hoặc một nhóm ngành đến sản lượng, thu nhập 

trong ngành đó cũng như đến các ngành khác và nền kinh tế. Bài viết này cố gắng giải thích tổng 

quát và sơ bộ một số ý niệm ban đầu của mô hình này. 

Từ khoá: Bảng cân đối liên ngành, liên kết ngược, liên kết xuôi 

1. Giới thiệu 

Phương pháp cân đối liên ngành đã được sử 

dụng ngày càng rộng rãi trong các nghiên cứu ở 

Việt Nam cũng như quốc tế nhằm phân tích một 

số vấn đề vĩ mô của nền kinh tế như : (1) Các 

nghiên cứu về cơ cấu kinh tế Việt Nam của 

Phạm Quang Ngọc và Bùi Trinh, Nguyễn Đức 

Thành (2006), Kwang Moon Kim, Bùi Trinh và 

Francesco t. Secritario (2012), Bùi Trinh và các 

cộng sự (2009), Bùi Trinh và các cộng sự 

(2012), Bùi Trinh, Nguyễn Quang Thái, Dương 

Mạnh Hùng (2020). (2) Các nghiên cứu về 

ngành trọng điểm Việt Nam của Nguyễn Mạnh 

Toàn và Nguyễn Thị Hương (2013, 2014), 

Nguyễn Phương Thảo (2015). (3) Các nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa cung và cầu trong nền 

kinh tế của Bùi Trinh và các cộng sự (2009), Bùi 

Trinh và các cộng sự (2011), (4) các nghiên cứu 

về ảnh hưởng của một ngành đến nền kinh tế 

của Dương Mạnh Hùng và Bùi Trinh (2019), 

nghiên cứu về liên vùng của Bui Trinh, Kiyoshi 

* Giảng viên, trường Kinh doanh và Công nghệ FPT, 

Đại học FPT 

 

Kobayashi, Thai Nguyen Quang, Phong Nguyen 

Viet (2012), Hoang Ngoc Phong, Nguyen Quang 

Thai, Bui Trinh, Nguyen Hong Nhung (2019), (5) 

các nghiên cứu về khung lý thuyết của trong I.O 

mở rộng Bùi Trinh và cộng sự (2012), Bui Trinh, 

Kiyoshi Kobayashi, Kwang Moon Kim (2012), Bùi 

Trinh, Bùi Gia (2023)…  

Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu sử dụng 

phương pháp cân đối liên ngành để lượng hóa 

khả năng tạo việc làm và thu nhập ở một số 

nước (Lenzen 2001, Valadkhani 2003) để xác 

định thứ hạng của các ngành về khả năng tạo 

việc làm đối với nền kinh tế Úc. Bekhet(2011) 

đã đánh giá được những thành công và thất bại 

của các chính sách phát triển thông qua việc 

ước lượng nhân tử sản lượng, thu nhập của nền 

kinh tế Malaysia giai đoạn 1983 – 2000. Nguyễn 

Mạnh Toàn và Ông Nguyên Chương (2016) tính 

toán các nhân tử sản lượng, thu nhập của  nền 

kinh tế Việt Nam.  

https://typeset.io/authors/bui-trinh-4yv43lh4wf
https://typeset.io/authors/kiyoshi-kobayashi-3h5uaglyp9
https://typeset.io/authors/thai-nguyen-quang-38x9ggx86f
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2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Mô hình cân đối liên ngành loại 1 (Type I ) 

Mô hình Leontief chủ yếu nghiên cứu mối 

liên hệ giữa các ngành mà theo đó, sản lượng 

của một ngành không chỉ phụ thuộc vào sự thay 

đổi về nhu cầu cuối cùng của ngành đó mà còn 

phụ thuộc vào sự thay đổi nhu cầu cuối cùng 

của các ngành khác trong nền kinh tế. Do khá 

nhiều người nhầm lẫn hoặc hiểu không tường 

tận về ý niệm của liên kết ngược (Backward 

linkage) và liên kết xuôi (Forward linkage), bài 

viết này cố gắng diễn tả tường minh về những ý 

niệm này thông qua ma trận nghịch đảo 

Leontief. Giả sử đặt: ma trận nghịch đảo 

Leontief là B ta có: 

            B = (I – A)-1=(
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Bi = Bii + Bji là liên kết ngược của nhóm 

ngành i và Bj = Bij + Bjj là liên kết ngược của 

nhóm ngành j. Chú ý rằng, như vậy Bi và Bj 

không chỉ là sự kích thích bởi sản phẩm cuối 

cùng đến sản lượng của nhóm ngành i mà còn 

lan tỏa đến sản lượng của nhóm ngành j; cụ thể 

phân tích ảnh hưởng của liên kết ngược Bi và Bj 

như sau: 

Bi bao gồm: 

+ Bii là sản lượng của ngành i được lan tỏa 

bởi sản phẩm cuối cùng của ngành i (I – Aii)-1 và 

ảnh hưởng lan tỏa của sản phẩm cuối cùng 

nhóm ngành j khi sản xuất sử dụng đầu vào là 

sản phẩm của nhóm ngành i (Bii –(I-Aii)-1). 

+ Bji là sản lượng của nhóm ngành j được 

kích thích bởi khi sản xuất tạo ra sản phẩm cuối 

cùng của nhóm ngành i sử dụng đầu vào là sản 

phẩm của nhóm ngành j. 

Tương tự như vậy Bj bao gồm: 

+ Bjj là sản lượng của ngành j được lan tỏa 

bởi sản phẩm cuối cùng của ngành j (I – Ajj)-1 

và ảnh hưởng lan tỏa của sản phẩm cuối cùng 

nhóm ngành i khi sản xuất sử dụng đầu vào là 

sản phẩm của nhóm ngành j (Bjj –(I-Ajj)-1). 

+ Bij là sản lượng của nhóm ngành i được 

kích thích bởi khi sản xuất tạo ra sản phẩm cuối 

cùng của nhóm ngành j sử dụng đầu vào là sản 

phẩm của nhóm ngành i. 

Mặt khác triển khai quan hệ cơ bản A.X + Y 

= X cho hai nhóm ngành i và j ta có: 

Aii.Xi + Aij.Xj + Yi = Xi                  (2) 

Ajj.Xj + Aji.Xi + Yj = Xj                  (3) 

Ta có: 

Xi = (I – Aii)-1 .Aij.Xj + Yi                  (4) 

Xj = (I – Ajj)-1 .Aji.Xi + Yj                  (5) 

Giả thiết rằng ta chỉ quan tâm đến mối liên 

hệ của nhóm ngành nọ đến nhóm ngành kia ta 

có: 

ΔXi = (I – Aii)-1 .Aij. ΔXj                   (6) 

ΔXj = (I – Ajj)-1 .Aji. ΔXi                   (7) 

Khi tăng giá trị sản xuất (GTSX) của nhóm 

ngành j một đơn vị sẽ lan tỏa đến GTSX của 

nhóm ngành i một lượng là ( I – Aii)-1.Aij đơn vị; 

tương tự như vậy khi tăng GTSX của nhóm 

ngành i một đơn vị sẽ lan tỏa đến GTSX của 

nhóm ngành j một lượng là ( I – Ajj)-1.Aji đơn vị. 

Đây là mối quan hệ liên ngành và đó là lý do gọi 

bảng I.O là bảng cân đối liên ngành. 

Trong phân tích cân đối liên ngành truyền 

thống bảng cân đối liên ngành nên được chuyển 
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sang dạng phi cạnh tranh, lúc đó quan hệ cơ 

bản có dạng: 

X = ( I – Ad)-1.Yd                     (8) 

Từ đó có thể tính toán phân tích các yếu tố 

của cầu cuối cùng đến phía cung như GTSX, giá 

trị tăng thêm, nhập khẩu, thu nhập từ sản xuất, 

thặng dư và hơn nữa cũng có thể đưa vào các 

biến ngoại sinh như vốn, môi trường… 

Trong trường hợp phân tích sự lan tỏa từ 

cầu cuối cùng (Yd) đến cung thì Yd là một ma 

trận với hàng là ngành và cột là các nhân tố của 

cầu như tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, 

tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy và 

xuất khẩu. Như vậy X cũng là một ma trận với 

cỡ tương ứng với cỡ của ma trận Yd. Các véc tơ 

cốt thể hiện sự lan tỏa của các nhân tố của cầu 

cuối cùng đến GTSX. Điều này là tương đối 

quan trọng, nó có thể giúp các nhà hoạch định 

chính sách khi muốn “kích cầu” thì nên kích vào 

cầu nào? Sẽ ảnh hưởng ra sao đến phía cung và 

các biến ngoại sinh? 

Mô hình cân đối liên ngành loại II (Type II ) 

Mô hình Leontief mở rộng bằng cách đưa 

cột tiêu dùng và dòng thu nhập của người lao 

động tương ứng vào ô I của bảng cân đối liên 

ngành. Các cột và hàng về tiêu dùng và thu 

nhập có thể phân theo loại hộ tùy theo phân tổ 

như về giàu nghèo, về thành thị nông thôn, về 

độ tuổi… tương ứng. 

Lúc này khung cân đối liên ngành có dạng:

 

  
Ngành 

  

Sử dụng cuối 

cùng khác 

Thu nhập ngoài 

sản xuất 
Tổng 

Ngành AX c.V F  X 

  V1    V2 V 

  Khấu hao TSCĐ      
  Thuế SX khác      
  Thặng dư sản xuất        

Tổng X 
    

Với C là tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình 

và đặt hệ số tiêu dùng cuối cùng của hộ gia 

đình là hệ số của tiêu dùng cuối cùng của hộ so 

với tổng thu nhập (V): 

 ci = Ci/ V.  

Đây là ý niệm hay bị nhầm lẫn nhất hệ số 

tiêu dùng cuối cùng không phải hệ số so với 

tổng tiêu dùng cuối cùng hoặc giá trị sản xuất. 

Với A là ma trận hệ số chi phí trung gian trực 

tiếp, X là véc tơ GTSX, V1 là thu nhập từ sản 

xuất và V2 là thu nhập ngoài sản xuất, v1 là hệ 

số của thu nhập từ sản xuất so với GTSX, F là 

cầu cuối cùng còn lại (tiêu dùng cuối cùng của 

Chính phủ, tích lũy và chênh lệch xuất nhập 

khẩu) 

Lúc đó các quan hệ cân bằng của hệ thống 

Leontief mở rộng có dạng: 

AX + cV + F = X                      (9) 

v1.X + V2    = V                    (10) 

Từ (1), (2) viết dưới dạng ma trận như sau: 
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Đặt: 

K = 
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Từ (4) ta có: 
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Đặt ma trận nghịch đảo L = (I - K)-1 có dạng: 

 L= (I – B)-1= 
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Nên từ (4) và (6) ta có: 
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Từ (7) ta có quan hệ: 

X = LA.F + LC.V2         (15) 

V = LV1.F + KV2         (16) 

Ở quan hệ (7) LA = ( I – A – cV)-1 là ma trận 

Leontief mở rộng, nó bao gồm ảnh hưởng bởi 

tích lũy, xuất khẩu thuần và tiêu dùng của dân 

cư. Như vậy GTSX được tạo nên không chỉ bởi 

cầu cuối cùng mà còn được kích thích bởi thu 

nhập ngoài sản xuất (từ sở hữu và từ chuyển 

nhượng), do khi thu nhập từ bất cứ hình thức 

nào tăng lên dẫn đến kích thích tiêu dùng của 

dân cư từ đó lan tỏa đến sản xuất. 

Ở quan hệ (8) K được gọi là ma trận nhân tử 

thu nhập kiểu Miyazawa hoặc một số học giả gọi 

ma trận nhân tử Keynes. LV1.F hàm ý rằng thu 

nhập có được bởi sự lan tỏa của cầu cuối cùng 

(không bao gồm tiêu dùng cuối cùng) và KV2 

hàm ý thu nhập từ sản xuất lan tỏa đến GTSX 

thông qua tiêu dùng cuối cùng của hộ, từ đó lan 

tỏa đến thu nhập. 

Trong phân tích cân đối liên ngành mở rộng 

quan hệ (9) và (10) là rất quan trọng vì nó là cơ 

sở để bảo toàn hệ thống của Leontief. 

3. Kết luận 

Bài viết này không có phần thực nghiệm do 

đã có trong nhiều nghiên cứu đã giới thiệu ở 

phần mở đầu. 

Bài viết muốn nêu rõ ý niệm về các liên kết 

ngược và xuôi do nhiều tác giả và cả các chuyên 

gia có những nhầm lẫn hoặc hiểu không hết về 

vấn đề này. 

Trong hô hình mở rộng bảng cân đối liên 

ngành đưa ra một vấn đề mà bảng cân đối liên 

ngành kiểu truyền thống chưa đề cập là sự lan 

tỏa của phân phối lại đến sản xuất và thu nhập. 

Bảng cân đối liên ngành loại này cần tuân thủ 

nguyên tắc cơ bản của hệ thống I.O của 

Leontief; đặc biệt khi chia hệ số tiêu dùng cuối 

cùng. 

Tuy nhiên sử dụng bảng cân đối liên ngành 

mở rộng cũng khá nhiều rủi do, có thể dẫn đến 

những số liệu rất khó giải thích, nhất là trong 

trường hợp tổng thu nhập thấp hơn tiêu dùng. 

Về nguyên tắc, càng ít giả thiết càng gần gũi 

với thực tế, các phân tích mô hình phức tạp có 

vẻ “ngầu” nhưng trong nhiều trường hợp  

là không phù hợp thực tế hoặc nó đã rất  

hiển nhiên. 
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